
UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ Y TẾ

STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

 Giá 

trúng thầu 

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

I Lĩnh vực mua sắm            66,987,298,019            61,799,040,610              5,188,257,409   

1 Bệnh viện tỉnh            49,638,853,219            48,048,979,310              1,589,873,909   

1.1

Gói thầu cung ứng thiết bị 

ghi hình camera của Bệnh 

viện tỉnh

                  19,300,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

188/QĐ-BVT 

ngày 20/02/2024

Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông 

Nhân Phúc, Địa chỉ: 129/7 Trần Phú, 

P.Phủ Hà, TP PRTC – Ninh Thuận. 

                  19,300,000 

Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông 

Nhân Phúc, Địa chỉ: 129/7 Trần Phú, 

P.Phủ Hà, TP PRTC – Ninh Thuận. 

                                   -   

1.2

Gói thầu cung cấp dịch vụ 

hóa đơn điện tử của Bệnh 

viện tỉnh

                  49,800,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

258/QĐ-BVT 

ngày 05/03/2024

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Onelink 

Việt Nam. Địa chỉ : 153/29 Thượng 

Thanh, phường Thượng Thanh, Quận 

Long Biên, Thành Phố Hà Nội.

                  49,800,000 

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Onelink 

Việt Nam. Địa chỉ : 153/29 Thượng 

Thanh, phường Thượng Thanh, Quận 

Long Biên, Thành Phố Hà Nội.

                                   -   

1.3
Gói thầu mua sắm máy scan 

của Bệnh viện tỉnh
                  10,500,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

231/QĐ-BVT 

ngày 27/02/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại 

Dịch vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa 

chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, 

TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                  10,500,000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch 

vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 

Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. Phan 

rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.    

                                   -   

1.4

Gói thầu cung ứng bản 

quyền hệ thống diệt virut 

cho thiết bị tường lửa 

sophos của Bệnh viện tỉnh

                  49,500,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

260/QĐ-BVT 

ngày 06/03/2024

Công ty TNHH VACIF, Địa chỉ: 70 Giải 

Phóng, Phường 4, QuậnTân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

                  49,500,000 

Công ty TNHH VACIF, Địa chỉ: 70 Giải 

Phóng, Phường 4, QuậnTân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

                                   -   

1.5
Gói thầu mua sắm thiết bị 

webcam của Bệnh viện tỉnh
                  15,050,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

285/QĐ-BVT 

ngày 18/03/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại 

Dịch vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa 

chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, 

TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                  15,050,000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch 

vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 

Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. Phan 

rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.    

                                   -   

(Đính kèm Báo cáo số 2157/BC-SYT ngày  23/5/2024 của Sở Y tế)

KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 6THÁNG ĐẦU NĂM 2024 TỪ CÔNG TÁC XÂY LẮP, MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Số liệu được tính từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) 

Đvt: đồng
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STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

 Giá 

trúng thầu 

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

1.6

Gói thầu cung ứng linh kiện 

máy tính, máy in phục vụ 

sửa chữa cho khoa phòng 

của Bệnh viện tỉnh

                  49,895,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

286/QĐ-BVT 

ngày 18/03/2024

Trung tâm dịch vụ máy Văn phòng 

Minh Phú, địa chỉ:  41/84 Trần Đại 

Nghĩa, Phường Mỹ Đông, TP. Phan 

rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

                  49,895,000 

Trung tâm dịch vụ máy Văn phòng 

Minh Phú, địa chỉ:  41/84 Trần Đại 

Nghĩa, Phường Mỹ Đông, TP. Phan rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

                                   -   

1.7
Gói thầu mua sắm màn hình 

máy tính của Bệnh viện tỉnh
                  37,500,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

366/QĐ-BVT 

ngày 01/04/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại 

Dịch vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa 

chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, 

TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                  37,500,000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch 

vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 

Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. Phan 

rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.    

                                   -   

1.8
Gói thầu mua sắm ổ cứng 

máy tính của Bệnh viện tỉnh
                  38,000,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

379/QĐ-BVT 

ngày 04/04/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại 

Dịch vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa 

chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, 

TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                  38,000,000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch 

vụ Tin học Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 

Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. Phan 

rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.    

                                   -   

1.9

Gói thầu mua sắm thiết bị 

máy chiếu, màn chiếu của 

Bệnh viện tỉnh

                  49,780,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

396/QĐ-BVT 

ngày 09/04/2024

Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Trung Tín, Địa 

chỉ:  18 Đường Lương Văn Cang, 

Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

                  49,780,000 

Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Trung Tín, Địa 

chỉ:  18 Đường Lương Văn Cang, 

Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

                                   -   

1.10
Gói thầu mua sắm thiết bị 

camera của Bệnh viện tỉnh
                  33,950,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

396/QĐ-BVT 

ngày 09/04/2024

Công ty TNHH Viễn Thông Hoàng Anh 

Ninh Thuận. Địa chỉ : Lô LK 10-28, 

P.Thanh Sơn, TP PRTC – Ninh Thuận. 

                  33,950,000 

Công ty TNHH Viễn Thông Hoàng Anh 

Ninh Thuận. Địa chỉ : Lô LK 10-28, 

P.Thanh Sơn, TP PRTC – Ninh Thuận. 

                                   -   

1.11

Gói thầu mua sắm bàn phím 

điều khiển quầy cảm ứng  

phục vụ cho khoa (phòng) 

của Bệnh viện tỉnh.

                  42,240,000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

541/QĐ-BVT 

ngày 09/05/2024

Công ty TNHH Điện Tử Tin Học 

Technology Việt Nam. Địa chỉ 

:80/28/71 Dương Quảng Hàm, phường 

5, Quận Gò vấp TP HCM.  

                  42,240,000 

Công ty TNHH Điện Tử Tin Học 

Technology Việt Nam. Địa chỉ 

:80/28/71 Dương Quảng Hàm, phường 

5, Quận Gò vấp TP HCM.  

                                   -   
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STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

 Giá 

trúng thầu 

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

1.12

Mua sắm 12 mặt hàng thuốc 

không trúng thầu đấu thầu 

tập trung tại Sở Y tế đã 

được UBND tỉnh phê duyệt 

KHLCNT cung cấp thuốc 

năm 2023

                958,156,500 

 Chỉ định thầu 

rút gọn/không 

qua mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

193/QĐ-BVT 

ngày 21/02/2024

1. Công ty CP Dược liệu Trung ương 2, 

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 

Hà Nội. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà 

Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện 

Thường Tín, Thành phố Hà Nội

3. Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh 

Dân. Địa chỉ: Lô E2, đường N4 khu 

Công nghiệp Hoà Xá, phường Lộc Hoà, 

Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

4. Công Ty Cổ phần Dược phẩm TBYT 

Phúc An. Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, căn 

nhà số 57 đường  281 Lý Thường Kiệt, 

Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

5. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung 

ương CODUPHA. Địa chỉ: Lầu 

2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Đường Tô 

Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

6. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung 

ương CPC1. Địa chỉ: 87 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội

7. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh 

Phúc. Địa chỉ: 777 Mê Linh, Phường 

Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc

                958,156,500 

1. Công ty CP Dược liệu Trung ương 2, 

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 

Hà Nội. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà 

Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện 

Thường Tín, Thành phố Hà Nội

3. Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh 

Dân. Địa chỉ: Lô E2, đường N4 khu 

Công nghiệp Hoà Xá, phường Lộc Hoà, 

Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

4. Công Ty Cổ phần Dược phẩm TBYT 

Phúc An. Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, căn 

nhà số 57 đường  281 Lý Thường Kiệt, 

Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

5. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung 

ương CODUPHA. Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 

Tòa nhà 509-515 Đường Tô Hiến 

Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

6. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung 

ương CPC1. Địa chỉ: 87 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội

7. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh 

Phúc. Địa chỉ: 777 Mê Linh, Phường 

Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc

                                   -   

1.13

Mua sắm Dung dịch lọc 

máu dùng trong thận nhân 

tạo không trúng thầu đấu 

thầu tập trung Sở Y tế năm 

2023

                991,200,000 

 Chỉ định thầu 

rút gọn /không 

qua mạng 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

287/QĐ-BVT 

ngày 19/3/2024

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định (BIDIPHAR). Địa chỉ: 

498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang 

Trung, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

                991,200,000 

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định (BIDIPHAR). Địa chỉ: 

498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang 

Trung, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

                                   -   

1.14

Mua sắm linh kiện để sửa 

chữa hệ thống chụp cắt lớp 

CT16 lát cắt và CT64 lát cắt

             2,030,414,000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn quỹ 

phát triển hoạt 

động sự 

nghiệp năm 

2023

1536/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2023

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT 

T.D, Địa chỉ: 441/12 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh

             2,030,414,000 

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT 

T.D, Địa chỉ: 441/12 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh

                                   -   

1.15

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro cho máy miễn 

dịch tự động Tosoh

             4,667,600,616 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1524/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2023

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên 

Nam, Địa chỉ: 163/13/4 Thống Nhất, 

Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh

             4,553,808,000 

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên 

Nam, Địa chỉ: 163/13/4 Thống Nhất, 

Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh

                113,792,616   
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1.16
Mua sắm bộ dụng cụ tách 

tiểu cầu 
                279,825,000 

Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

562/QĐ-SYT ngày 

20/11/2023

Công ty TNHH Y tế Việt Tiến, Địa chỉ: 

số 6/1, đường số 6, Phường 15, Quận 

Gò Vấp, Tp HCM

                279,825,000 

Công ty TNHH Y tế Việt Tiến, Địa chỉ: 

số 6/1, đường số 6, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Tp HCM

                                   -   

1.17
Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong điều trị ung thư gan 
             3,955,000,000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1824/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2023

Công ty TNHH Công Nghệ An Pha, Địa 

chỉ: 299/24A, Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, Tp.HCM

             3,955,000,000 

Công ty TNHH Công Nghệ An Pha, Địa 

chỉ: 299/24A, Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, Tp.HCM

                                   -   

1.18 Mua sắm ống thông JJ                 350,000,000 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

553/QĐ-SYT ngày 

16/11/2023

1. Công ty TNHH DP Đan Lê, Địa chỉ: 

29 Phùng Văn Cung, Phường 2, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM.

2. Công ty TNHH TBYT 2T, Địa chỉ: 

LK8-19, Đường D1, Saigon Mystery 

Villas, Phường Bình Trưng Tây, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM.

3. Công Ty TNHH TBYT Nguyên Phú 

VNM, Địa chỉ: 61 Bế Văn Đàn, Phường 

Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP.Đà 

Nẵng.

4. Công ty TNHH DP Phan Rang, Địa 

chỉ: Lô 72 Khu QH Đường Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

5. Công ty TNHH Thông minh Hoàng 

Hà, Địa chỉ: Số 9 ngõ 167 Phương Mai, 

Phường Phương Mia, Quận Đống Đa, 

TP.Hà Nội.

6. Công ty Cổ phần Accutech Việt 

Nam, Địa chỉ: Số 29, ngõ 114 đường Vũ 

Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                350,000,000 

Công ty Cổ phần Accutech Việt Nam, 

Địa chỉ: Số 29, ngõ 114 đường Vũ 

Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                                   -   

1.19

Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong dao mổ điện siêu âm 

Harmonic 

             2,100,900,000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1523/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2023

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Minh 

Hoàng, Địa chỉ: J2 Bửu Long, Phường 

15, Quận 10, Tp.HCM

             1,774,203,900 

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Minh 

Hoàng, Địa chỉ: J2 Bửu Long, Phường 

15, Quận 10, Tp.HCM

                326,696,100   

4



STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 
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(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

1.20
Mua sắm vật tư y tế dùng 

cho máy lọc máu 
             4,038,200,000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1838/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2023

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương 

Đông, Địa chỉ: Tầng 04, tòa nhà D1, ô 

đất CT2, khu đô thị mới Kim Văn – 

Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội

             4,038,200,000 

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương 

Đông, Địa chỉ: Tầng 04, tòa nhà D1, ô 

đất CT2, khu đô thị mới Kim Văn – 

Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội

                                   -   

1.21

Mua sắm vật tư túi đựng 

dụng cụ tiệt trùng dùng 

trong y tế 

                387,014,000 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

584/QĐ-SYT ngày 

29/11/2023

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 

433/19 Sư Vạn hạnh (nối dài), phường 

12, Quận 10, Tp.HCM

                267,505,000 

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 

433/19 Sư Vạn hạnh (nối dài), phường 

12, Quận 10, Tp.HCM

                119,509,000   

1.22
Mua sắm thuỷ tinh thể và 

vật tư y tế liên quan 
                459,728,000 

Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

562/QĐ-SYT ngày 

20/11/2023

Công ty TNHH y tế Việt Tiến, Địa chỉ: 

số 6/1, đường số 6, Phường 15, Quận 

Gò Vấp, Tp HCM

                459,728,000 

Công ty TNHH y tế Việt Tiến, Địa chỉ: 

số 6/1, đường số 6, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Tp HCM

                                   -   

1.23
Mua sắm hệ thống nội soi 

tiêu hóa ống mềm video 
             3,558,000,000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn quỹ 

phát triển hoạt 

động sự 

nghiệp năm 

2023

1871/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023

Công ty TNHH Thiết bị Y tế ETC, Địa 

chỉ: Phòng 702A, tầng 7, tòa nhà 

CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi , 

P.08, Q.Phú Nhuận, Tp HCM

             3,520,000,000 

Công ty TNHH Thiết bị Y tế ETC, Địa 

chỉ: Phòng 702A, tầng 7, tòa nhà 

CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi , 

P.08, Q.Phú Nhuận, Tp HCM

                  38,000,000   

1.24

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy đông máu 

                997,530,450 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

574/QĐ-SYT ngày 

24/11/2023

Công ty TNHH Thương mại VM, Địa 

chỉ: Tầng 6, tòa nhà ICON 4, 243A Đê  

La Thành , phường Láng Thượng, Quận 

Đống Đa, Tp Hà Nội

                991,489,635 

Công ty TNHH Thương mại VM, Địa 

chỉ: Tầng 6, tòa nhà ICON 4, 243A Đê  

La Thành , phường Láng Thượng, Quận 

Đống Đa, Tp Hà Nội

                    6,040,815   

1.25
Mua sắm vật tư dùng trong 

phẫu thuật dây chằng chéo 
             1,064,000,000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1822/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2023

1. Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa 

chỉ: 433/19 Sư Vạn hạnh (nối dài), 

phường 12, Quận 10, Tp.HCM.

2. Công ty TNHH TBYT My Tâm, Địa 

chỉ: 907/1 Trần Hưng Đạo, Phường 01, 

Quận 5, TP.HCM.

                896,000,000 

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 

433/19 Sư Vạn hạnh (nối dài), phường 

12, Quận 10, Tp.HCM

                168,000,000   

1.26 Mua sắm vật tư y tế khác              1,584,862,890 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1715/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2023

Công ty TNHH TTBYT Minh Hoàng, 

Địa chỉ: J2 Bửu Long, Phường 15, Quận 

10, Tp.HCM

             1,450,377,850 

Công ty TNHH TTBYT Minh Hoàng, 

Địa chỉ: J2 Bửu Long, Phường 15, Quận 

10, Tp.HCM

                134,485,040   

1.27 Mua sắm máy siêu âm              2,855,000,000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn quỹ 

phát triển hoạt 

động sự 

nghiệp năm 

2023

1865/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023

Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ 

Thuật Tuấn Minh, Địa chỉ: 568/7/47 Lê 

Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM

             2,835,000,000 

Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ 

Thuật Tuấn Minh, Địa chỉ: 568/7/47 Lê 

Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM

                  20,000,000   
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1.28

Mua sắm lồng faraday cho 

máy cộng hưởng từ của 

bệnh viện đa khoa tỉnh

             6,300,000,000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1874/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023

Công ty CP Sản xuất - Thương mại và 

Dịch vụ Hoàn Châu, Địa chỉ: 100/506B 

Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM

             6,281,630,000 

Công ty CP Sản xuất - Thương mại và 

Dịch vụ Hoàn Châu, Địa chỉ: 100/506B 

Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM

                  18,370,000   

1.29

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy phân tích sinh hóa

             3,234,205,875 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1866/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Ba, Địa 

chỉ: Số 56, ngõ 236 Khương Đình, 

Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội

             3,222,905,800 

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Ba, Địa 

chỉ: Số 56, ngõ 236 Khương Đình, 

Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội

                  11,300,075   

1.30
Mua sắm dung dịch sát 

khuẩn 
             2,559,984,600 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1863/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

             2,441,196,600 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                118,788,000   

1.31
Mua sắm vật tư dùng trong 

thay khớp háng nhân tạo
             4,905,500,000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

1795/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2023

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 

433/19 Sư Vạn hạnh (nối dài), phường 

12, Quận 10, Tp.HCM

             4,454,000,000 

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 

433/19 Sư Vạn hạnh (nối dài), phường 

12, Quận 10, Tp.HCM

                451,500,000   

1.32

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

huyết học, ion đồ

                499,981,000 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024

292/QĐ-BVT 

ngày 19/3/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                491,028,400 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                    8,952,600   

1.33

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

sinh hoá

                498,511,148 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024

291/QĐ-BVT 

ngày 19/3/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                496,886,125 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                    1,625,023   

1.34

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

xét nghiệm HBA1C

                474,897,000 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024

378/QĐ-BVT 

ngày 04/4/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                474,897,000 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                                   -   

1.35

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

huyết học tự động

                492,827,140 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024

384/QĐ-BVT 

ngày 05/4/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                440,012,500 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, 

Địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 

2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

                  52,814,640   

2 Bệnh viện Mắt            15,297,045,000            11,724,439,500              3,572,605,500   
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STT Tên gói thầu
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2.1

Gói thầu : Mua sắm vật tư y 

tế dùng trong phẫu thuật  

nhãn khoa năm 2023

15,248,025,000          
Đấu thầu rộng 

rãi qua mạng

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023 

12/QĐ-BVM ngày  

 24/01/2024

-	Công Ty Cổ Phần Thiên Trường: Căn 

Hộ 501, Nhà 2-67b Lương Thế Vinh, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

-	Công Ty TNHH DkSH Việt Nam: 23 

Đại Lộ Độc Lập, Kcn Việt Nam – 

Singapore, Phường Bình Hòa

-	Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bảo 

Khanh: Số Nhà Bt10-04 Khu Đô Thị 

Mới An Hưng, Phường Dương Nội, 

Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

-	Công Ty Tnhh NT Solutions: Số 35 

Đường A4, Phường 12 Quận Tân Bình, 

Tp HCM.

-	Công Ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y 

Tế Đà Nẵng: 02 Phan Đình Phùng, 

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Thành Phố Đà Nẵng

-	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Anh Duy; Địa 

Chỉ: 167/24/14 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

-	Công Ty TNHH Minh Tuệ: 39/3 Trần 

Nhật Duật, Phường Tân Định, Q.1, 

Tphcm

-	Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nhật 

Hà: 495-497 Phạm Văn Bạch, Phường 

15, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11,675,419,500          

- Công Ty Cổ Phần Thiên Trường; Địa 

Chỉ: Căn Hộ 501, Nhà 2-67b Lương Thế 

Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

- Công Ty TNHH DKSH Việt Nam; Địa 

Chỉ:  23 Đại Lộ Độc Lập, Kcn Việt Nam 

– Singapore, Phường Bình Hòa                  

  

- Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bảo 

Khanh; Địa Chỉ: Số Nhà Bt10-04 Khu 

Đô Thị Mới An Hưng, Phường Dương 

Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội               

             

- Công Ty TNHH NT SOLUTIONS; Địa 

Chỉ: Số 35 Đường A4, Phường 12 Quận 

Tân Bình, Tp HCM.

- Công Ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y 

Tế Đà Nẵng; Địa Chỉ: 02 Phan Đình 

Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải 

Châu, Thành Phố Đà Nẵng                         

  

- Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật 

Thiết Bị Y Tế Anh Duy; Địa Chỉ: 

167/24/14 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM 

- Công Ty TNHH Minh Tuệ: Địa Chỉ: 

39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, 

Q.1, TpHCM

             3,572,605,500   

2.2

Gói thầu : cung ứng thuốc 

Acetazolamid 250mg của 

Bệnh viện Mắt năm 2024

29,120,000                 

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

47/QĐ-BVM ngày 

15/4/2024

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; 

Địa chỉ: 18-20 Nguyễn Trường Tộ , 

Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

29,120,000

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; 

Địa chỉ: 18-20 Nguyễn Trường Tộ , 

Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

2.3
Mua sắm: Máy lạnh Daikin 

2,0 HP
19,900,000                 Chọn 03 báo giá

 Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2024 

07/QĐ-BVM ngày 

20/3/2024

Cơ sở điện lạnh Đồng Vũ; Địa chỉ Lô 

13 Phan Đăng Lưu, phường Phước Mỹ. 

TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận.' Cơ sở điện 

Hải Lâm; Địa chỉ 141 Lê Lợi P. Tấn 

Tài. TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận. ' Cơ sở 

Ánh Ngọc; Địa chỉ 303/17/ Thống Nhất 

TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận

19,900,000                 

Cơ sở điện lạnh Đồng Vũ; Địa chỉ Lô 13 

Phan Đăng Lưu, phường Phước Mỹ. 

TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận.'
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3 Trường Trung cấp Y tế 2,051,399,800            2,025,621,800            25,778,000                 

3.1

Gói thầu Mua sắm Thiết bị 

đào tạo năm 2023 (đợt 2) 

của Trường TCYT Ninh 

Thuận

1,659,000,000

Chào hàng cạnh 

tranh

 thông thường

 ; Qua mạng

 Ngân sách 

nhà nước cấp 

Chương trình 

MTQG năm 

2023 

10/QĐ-TCYT 

ngày 19/01/2024

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư 

Lê Minh, 

đ/c : số 88 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống 

Đa, TP.Hà Nội

1,639,600,000 

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư 

Lê Minh, 

đ/c : số 88 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống 

Đa, TP.Hà Nội

                  19,400,000   

3.2

Gói thầu 28 - Cung cấp, lắp 

đặt thiết bị 06 phòng thực 

hành (bàn,ghế,tủ hồ sơ…) 

thuộc Dự án Nâng cấp, mở 

rộng Trường TCYT Ninh 

Thuận

350,760,000

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

32/QĐ-TCYT 

ngày 01/3/2024

Công ty TNHH Thiết bị Trường học 

Tân Văn, 

đ/c : số B18/19A đường Bình Hưng, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

344,382,000

Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân 

Văn, 

đ/c : số B18/19A đường Bình Hưng, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

                    6,378,000   

3.3

Sửa chữa ,thay thế phim 

sấy, trục sấy, cây sang ảnh 

máy photo Bizhub 650i

14,700,000

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

 Nguồn kinh 

phí thường 

xuyên 

67/QĐ-TCYT 

ngày 15/4/2024

1) Tin học Anh Tiến, 

đ/c : Kp5, TT.Phước Dân, Huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận;

2) Cửa hàng TM DV Tổng hợp HP,

đ/c : KP3, P.Mỹ Hải, TP.PRTC, tỉnh 

Ninh Thuận;

3)Cửa hàng Thiết bị Dịch vụ Tin học 

Ngọc Minh,

đ/c: 84/7C Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tp.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

14,700,000

Tin học Anh Tiến, 

đ/c : Kp5, TT.Phước Dân, Huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận

                                   -   

3.4
Sửa chữa ,thay thế 04 lốp xe 

ô tô
13,348,800

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

 Nguồn kinh 

phí thường 

xuyên 

71/QĐ-TCYT 

ngày 02/5/2024

1) Công ty TNHH Ngọc Bảo Long 

Auto, 

đ/c : 64 Nguyễn Văn Cừ, TP.PRTC, tỉnh 

Ninh Thuận;

2) Garage Thúy Mạnh Dũng,

đ/c :QL1A, xã Thành Hải, tỉnh Ninh 

Thuận;

3) 389 Workshop car audio & car 

accessories,

đ/c: KP5, P.Thanh Sơn, Tp.PRTC, tỉnh 

Ninh Thuận

13,348,800

Công ty TNHH Ngọc Bảo Long Auto, 

đ/c : 64 Nguyễn Văn Cừ, TP.PRTC, tỉnh 

Ninh Thuận

                                   -   
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STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

 Giá 

trúng thầu 

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

3.5

Trang thiết bị Phòng cháy 

chữa cháy (bộ quần áo 

PCCC, độ đàm, phao cứu 

sinh,…)

13,591,000

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

 Quỹ phát 

triển hoạt 

động sự 

nghiệp 

72/QĐ-TCYT 

ngày 06/5/2024

1) ng ty TNHH Thiết bị PCCC và 

CNCH Ninh Thuận, 

đ/c : 03 Hoàng Minh Giám, P.Thanh 

Sơn, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

2) Công ty TNHH Huấn luyện nghiệp 

vụ PCCC Việt Nam,

đ/c : 321/14/2 Chiến Lược, P.Bình Trị 

Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM;

3) Công ty TNHH PCCC Ninh Thuận,

đ/c: 17 Tôn Thất Thuyết, P.Phước Mỹ, 

Tp.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

13,591,000

Công ty TNHH Thiết bị PCCC và 

CNCH Ninh Thuận, 

đ/c : 03 Hoàng Minh Giám, P.Thanh 

Sơn, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                                   -   

II Lĩnh vực tư vấn                   79,045,542                   78,988,794                          56,748   

1 Văn phòng Sở Y tế                   67,919,738                   67,919,738                                    -   

1.1

Tư vấn quản lý dự án Công 

trình

Sửa chữa một số hạng mục 

Bệnh viện chuyên khoa Da 

liễu - Tâm thần

                  15,954,980 

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

nhà nước năm 

2024

569/QĐ-SYT ngày 

21/11/2023

Công ty TNHH xây dựng ATT Ninh 

Thuận 

địa chỉ trụ sở Số 10 Lương Thế Vinh, 

phường Phước Mỹ, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

                  15,954,980 

Công ty TNHH xây dựng ATT Ninh 

Thuận 

địa chỉ trụ sở Số 10 Lương Thế Vinh, 

phường Phước Mỹ, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

1.2

Tư vấn khảo sát, lập Báo 

cáo kinh

tế kỹ thuật công trình Sửa 

chữa một số hạng mục Bệnh 

viện chuyên khoa

Da liễu - Tâm thần

                  35,502,600 

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

nhà nước năm 

2024

570/QĐ-SYT ngày 

21/11/2023

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 

An Thịnh

 địa chỉ trụ sở 135/21 Trần Quang Diệu, 

phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

                  35,502,600 

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 

An Thịnh

 địa chỉ trụ sở 135/21 Trần Quang Diệu, 

phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

1.3

Giám sát thi công xây lắp

Công trình Sửa chữa một số 

hạng mục Bệnh viện CK Da 

liễu – Tâm thần

                  16,462,158 

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

nhà nước năm 

2024

04/QĐ-SYT ngày 

04/01/2024

 Công ty TNHH Việt Trung Ninh Thuận

 địa chỉ trụ sở: 340A đường 21 tháng 8, 

phường Phước Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

                  16,462,158 

 Công ty TNHH Việt Trung Ninh Thuận

 địa chỉ trụ sở: 340A đường 21 tháng 8, 

phường Phước Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

2 Trường Trung cấp Y tế                 411,364,441                 411,364,441                                    -   
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STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

 Giá 

trúng thầu 

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

2.1

Gói thầu 22 - Lập HSMT và 

phân tích đánh giá HSDT 

thi công xây lắp (hạng mục 

Xây dựng 06 phòng thực 

hành và các hạng mục phụ 

trợ) thuộc Dự án Nâng cấp, 

mở rộng Trường TCYT 

Ninh Thuận

39,833,673

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

16/QĐ-TCYT 

ngày 29/01/2024

Công ty TNHH Xây dựng Khoa Kim, 

đ/c : Lô TM 46-33 Đinh Đức Thiện, 

Khu K1, P.Thanh Sơn, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

39,833,673

Công ty TNHH Xây dựng Khoa Kim, 

đ/c : Lô TM 46-33 Đinh Đức Thiện, Khu 

K1, P.Thanh Sơn, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                                   -   

2.2

Gói thầu 23 - Thẩm định 

HSMT và KQLCNT thi 

công xây lắp (hạng mục 

Xây dựng 06 phòng thực 

hành và các hạng mục phụ 

trợ) thuộc Dự án Nâng cấp, 

mở rộng Trường TCYT 

Ninh Thuận

10,773,274

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

17/QĐ-TCYT 

ngày 29/01/2024

Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, 

đ/c : 128/19/06 Trần Phú, KP6, P.Phủ 

Hà, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

10,773,274

Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, 

đ/c : 128/19/06 Trần Phú, KP6, P.Phủ 

Hà, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                                   -   

2.3

Gói thầu 24 - Giám sát thi 

công xây lắp (hạng mục 

Xây dựng 06 phòng thực 

hành và các hạng mục phụ 

trợ) thuộc Dự án Nâng cấp, 

mở rộng Trường TCYT 

Ninh Thuận

300,986,613

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

36/QĐ-TCYT 

ngày 07/3/2024

Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Phú Thuận Việc, 

đ/c : 63/6 đường Bác Ái, P.Đô Vinh, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

300,986,613

Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Phú Thuận Việc, 

đ/c : 63/6 đường Bác Ái, P.Đô Vinh, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                                   -   

2.4

Gói thầu 15 - Thẩm định giá 

thiết bị thuộc Dự án Nâng 

cấp, mở rộng Trường TCYT 

Ninh Thuận

59,770,881

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

59./QĐ-TCYT 

ngày 31/3/2024

Công ty TNHH Thẩm định giá RVP 

Việt Nam, 

đ/c : Trụ sở số 42, ngõ 406 Xuân 

Phương, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ 

Liêm, TP.Hà Nội

59,770,881

Công ty TNHH Thẩm định giá RVP 

Việt Nam, 

đ/c : Trụ sở số 42, ngõ 406 Xuân 

Phương, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ 

Liêm, TP.Hà Nội

                                   -   

III Lĩnh vực phi tư vấn                 982,305,804                 971,405,056                   10,900,748   
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STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

 Giá 

trúng thầu 

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

1 Bệnh viện tỉnh                 971,180,000                 960,336,000                                                               -                     10,844,000   

1.1
Dịch vụ bảo trì trang thiết bị 

chẩn đoán hình ảnh.
971,180,000

Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu 

hoạt động sự 

nghiệp năm 

2023

593/QĐ-SYT ngày 

05/12/2023

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT 

T.D, Địa chỉ: 441/12 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 5, quận 3, Tp HCM

960,336,000

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT 

T.D, Địa chỉ: 441/12 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 5, quận 3, Tp HCM

                  10,844,000   

2 Trường Trung cấp Y tế 11,125,804 11,069,056                          56,748   

2.1

Gói thầu 25 - Bảo hiểm 

công trình thuộc Dự án 

Nâng cấp, mở rộng Trường 

TCYT Ninh Thuận

11,125,804

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

31/QĐ-TCYT 

ngày 01/3/2024

Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Thuận, 

đ/c : 284 đường 19/4, P.Xuân An, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

11,069,056

Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Thuận, 

đ/c : 284 đường 19/4, P.Xuân An, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

                         56,748   

IV Lĩnh vực xây lắp 10,095,607,583 10,042,445,500 53,162,083                 

1 Văn phòng Sở Y tế 501,131,145 501,131,145 -                                  

Gói thầu số 3: Thi công xây 

lắp công trình - Sửa chữa 

một số hạng mục Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu - Tâm 

thần

501,131,145

Chỉ đinh thầu 

rút gọn; không 

qua mạng

Ngân sách 

nhà nước năm 

2024

03/QĐ-SYT ngày 

04/01/2024

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại 

- Dịch vụ Hải

Vân địa chỉ trụ sở số 53 đường 16/4, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

501,131,145

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại 

- Dịch vụ Hải

Vân địa chỉ trụ sở số 53 đường 16/4, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

                                   -   

2 Trường Trung cấp Y tế 9,594,476,438 9,541,314,355                   53,162,083   

2.1

Gói thầu 26 - Thi công xây 

lắp (hạng mục Xây dựng 06 

phòng thực hành và các 

hạng mục phụ trợ) thuộc Dự 

án Nâng cấp, mở rộng 

Trường TCYT Ninh Thuận

9,271,503,240

 Đấu thầu rộng 

rãi trong nước;

Qua mạng 

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

30/QĐ-TCYT 

ngày 01/3/2024

Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Khang Minh

đ/c : 03 đường Tôn Thất Thuyết, 

P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

Liên danh với Công ty TNHH Xây dựng 

PCCC Thuận Tiến,

đ/c : 244 đường 21/8, P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

9,224,213,397 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Khang Minh

đ/c : 03 đường Tôn Thất Thuyết, 

P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

Liên danh với Công ty TNHH Xây dựng 

PCCC Thuận Tiến,

đ/c : 244 đường 21/8, P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                  47,289,843   
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STT Tên gói thầu
 Giá 

kế hoạch 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

 Giá 

trúng thầu 

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)
 Kinh phí tiết kiệm 

2.2

Gói thầu 27 - Đền bù, di dời 

hệ thống cấp nước thuộc Dự 

án Nâng cấp, mở rộng 

Trường TCYT Ninh Thuận

322,973,198

Chỉ định thầu 

rút gọn;

 Không qua 

mạng

Ngân sách 

Trung ương 

và địa phương

 theo kế 

hoạch đầu tư 

công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

35/QĐ-TCYT 

ngày 05/3/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

đ/c : 14 Tô Hiệu, P.Kinh Dinh, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

317,100,958

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

đ/c : 14 Tô Hiệu, P.Kinh Dinh, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                    5,872,240   

Tổng cộng            78,144,256,948            72,891,879,960              5,252,376,988   
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